
PHỤ LỤC SỐ 03 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

Tên nghề: Nghiệp vụ bàn 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1 

 

A. Phần thuyết minh 

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật: 

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (sau đây gọi là định mức kinh tế - kỹ thuật) là lượng tiêu hao các yếu tố về lao 
động, thiết bị,vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) người 
học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Định mức 
kinh tế - kỹ thuật bao gồm 04 định mức thành phần cơ bản: định mức lao động, định 
mức thiết bị, định mức vật tư và định mức cơ sở vật chất. 

1. Định mức lao động: 
Là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, 

nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, 
tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

2. Định mức thiết bị: 
Là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành 

việc đào tạo cho 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành. 

3. Định mức vật tư: 

  Là mức tiêu hao từng loại nguyên vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo 
cho 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành. 

4. Định mức cơ sở vật chất 

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại 
cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) 
để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn 
do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nghiệp vụ bàn 
trình độ Sơ cấp 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để: 

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề nghiệp vụ bàntrình độ Sơ cấp; 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất 

lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 
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2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề nghiệp vụ bàn trình độ Sơ cấp được tính 

toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 18 học viên, 

thời gian đào tạo là 300 giờ. 

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Nghiệp vụ bàn trình độ Sơ cấp (khoản 1) 

khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II của Phụ lục này, các cơ quan, đơn 

vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề 

xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp. 

B. BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ -  KỸ THUẬT  

Tên nghề: NGHỀ NGHIỆP VỤ BÀN 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1 

Đối tượng tuyển sinh: là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và 

sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp 

 Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên. 

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

STT Định mức lao động Định mức(giờ) Ghi chú 
(1) (2) (3) (4) 

I 
Định mức lao động trực 
tiếp 

14.75 

1  Định mức giờ dạy lý thuyết 2.03 

2  Định mức giờ dạy thực hành 12.72 

Căn cứ thông tư số  
08/2017/TTBLĐTBXH và 
thông tư sửa đổi, bổ sung 
Số:21/2020/TTBLĐTBXH 
về trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của nhà giáo 
GDNN 

II 
Định mức lao động gián 
tiếp 

2.21 
 

III 
Tổng Định mức lao động I 
+II 

16.96 
 

 
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
Định mức 

thiết bị  
( giờ ) 

(1) (2) (3) (4) 

1  Máy tính laptop 
Có thông số kỹ thuật thông dụng tại 
thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu 
cầu giảng dạy. 

1,8 

2  Bàn chữ nhật - Kích thước: 1200 x800 x750mm 40,33 
3  Bàn phục vụ - Kích thước: 1800 x800 x750mm 40,33 
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4  Bảng di động 

- Kích thước 1200mm x 1800mm. 
- Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 

30mm, có khóa bánh xe. 
- Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 

50x50mm. 

1,8 

5  Bảng đón khách 

- Chiều cao tối đa 1450mm, 
Điểm thấp nhất 1200 mm 
Mặt bảng kích thước: R500 x 
C600 
Chấn đế bảng đón khách làm bằng 
Inox. 

- Đế bằng gỗ sơn trắng 

6,72 

6  Bảng Flipchart  
- Bảng khung nhôm chân gấp có 

bánh xe, bảng có từ tính 
- Kích thước : 900x1200mm 

45,8 

7  Bếp điện từ 
- Điện áp: 220 V/ 50 Hz 

- - Công suất: 2000W 
25,33 

8  Bếp ga 
- Loại sản phẩm : Bếp gas âm kính 

- Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa pin (IC) 

25,33 

9  Bình chữa cháy 
- Trọng lượng chất : 3kg. 
- Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. 
- Chất chữa cháy: Khí CO2. 

14,52 

10  Bộ chảo 

- Chảo từ chống dính 

- Đường kính chảo: 260 mm- 
450mm 

- - gồm 4 chảo 

25,33 

11  Bộ chén ăn 
- Vật liệu: Sứ tráng men 

- Số lượng: 10 cái 

- Đường kính: 115 mm 

25,33 

12  Bộ dao sủi, tỉa rau củ  
- Vật liệu: Inox cao cấp 

- Số lương: 8 món/bộ 
8,44 

13  Bộ dao thái 

- Lưỡi dao bằng thép không gỉ phủ 
sứ. 

- Số lượng: 6 cái, trong đó: 3 dao dài 
200 mm; 1 dao dài 127 mm; 1 dao 
dài 90 mm và 1 dụng cụ gọt vỏ củ 
quả. 

- Phần cán dao được bọc nhựa PP  

38,00 

14  Bộ đĩa tròn 
- Vật liệu: Sứ tráng men 

- Số lượng: 5 cái 
25,33 
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- Đường kính: Từ 160 đến 240 mm 

15  Bộ đồ ăn Á 

- Chất liệu sứ 
- Đĩa kê 
- Chén ăn cơm 
- Muỗng 
- Kê muỗng 
- Đũa ăn 
- Chén nhỏ gia vị 
- Chén súp 

40,33 

16  Bộ đồ ăn Âu 

- Gồm có: 
- Đĩa định vị: chất liệu sứ 
- Đĩa ăn âu: chất liệu sứ 
- Đĩa ăn súp: chất liệu sứ 
- Đĩa bánh mì: chất liệu sứ 
- Dao chính: chất liệu Inox 
- Dao ăn cá: chất liệu Inox 
- Dao ăn bò: chất liệu Inox 
- Dao ăn món phụ: chất liệu Inox 
- Dao ăn bơ: chất liệu Inox 
- Dĩa ăn chính: chất liệu Inox 
- Dĩa ăn cá: chất liệu Inox 
- Dĩa ăn bò: chất liệu Inox 
- Dĩa ăn món phụ: chất liệu Inox 
- Thìa ăn súp: chất liệu Inox 
- Thìa ăn tráng miệng:chất liệu Inox 
- Thìa ăn chính: chất liệu Inox 

40,33 

17  Bộ dụng cụ vệ sinh  

- Bộ gồm có: 
- Xe lau sàn 
- Cây lau sàn 
- Khăn lau vệ sinh 
- Cây gạt nước sàn 
- dụng cụ lau kính 
- xe đẩy 3 tầng 
- ky hốt rác 
- biển báo vệ sinh 

13,44 

18  Bộ lọ đựng gia vị 

- Chất liệu sứ gồm có 
- Lọ muối 
- Lọ tiêu 
- Lọ tăm 
- Lọ đường 
- Lọ sữa 

40,33 

19  Bộ rổ  
Vật liệu: nhựa PP, gồm 4 cái  

- Đường kính 340 mm, dày 50 mm; 
25,33 
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20  Bộ thau  
Vật liệu: nhựa PP, gồm 4 cái  

- Đường kính 230 mm, dày 340 mm; 
25,33 

21  Bộ Thìa, dĩa phục vụ - Chất liệu inox 304 40,33 

22  
Bộ thớt thái kháng 
khuẩn  

- Số lượng: 3 thớt 

- Công dụng: Chế biến thực phẩm. 

- Chất liệu nhựa an toàn 

- Đường kính các thớt từ 230 đến 
320 mm 

25,33 

23  Bộ xong nồi 
- Số lượng: 5 cái 

- Vật liệu Inox 304, dày 0,8 mm 

- - Nắp nồi có kính trong 

25,33 

24  Bồn rửa inox  

- Có 3 hộc chậu 

- Chất liệu: Inox 304, dày 1mm. 

- KT: (DxRxC)1800 x 750 x 850 
mm 

16,89 

25  Cân đồng hồ 

- Phạm vi cân : 200 g – 5000 gr 

- Sai số: ± 30 g 

- Khối lượng đóng gói (G.W): 1420 
gr 

- KT đóng gói: 210 x 180 x 210 mm 

- Vỏ sắt sơn tĩnh điện, màu xanh 

- - Dĩa Inox tròn 208 mm. 

25,33 

26  Dao bào  

- Vật liệu Inox 

- Lưỡi bào có dạng răng cưa 

- Cán nhựa/gỗ 

- Trọng lượng 36 – 40 gr 

25,33 

27  Dao chặt thịt 

- Chức năng: Chặt thịt gà, vịt, heo… 

- Kích thước: Lưỡi: 250 mm, cán: 
120 mm, rộng: 75 mm, dày: 4 mm, 
khối lượng: 1kg 

- Lưỡi: rèn thủ công từ nhíp xe ô tô 

- Cán: Gỗ Hương, chốt đồng thau, 
keo liên kết. 

25,33 

28  Dao tỉa rau củ quả  
- Trọng lượng: 16 gr 

- Chiều dài cán: 70 mm 
25,33 

29  Đế lót ly 
- Chất liệu : gỗ  
- Kích thước :8,8cm x 8,8cm 

40,33 

30  Dụng cụ mở rượu - Hợp kim thép, phủ nhựa cao cấp 60,50 

31  Găng tay cách nhiệt - Chất liệu vải bố dày 25,33 
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- Kích thước : dài 29cm * rộng 
15cm 

32  Ghế ngồi 
- Có nơ trang trí, nệm dày 7cm 
- Kích thước : 430mm x 480mm x 

950 mm 
40,33 

33  Kệ menu tam giác 
- Kích thước: 21x300cm  

Chất liệu: Nhựa Mica 
40,33 

34  Kéo tỉa rau củ quả 

- Kéo cắt tỉa cành hoa lá 185 mm  

- Lưỡi kéo nhiệt luyện, có độ sắc bén 

- Kéo được tích hợp 1 lò xo. 

- Lưỡi có dạng cong, dễ dàng luồn 
vào cắt cuống quả. 

- Tay cầm được bọc nhựa chắc chắn 

25,33 

35  Kẹp gắp đá - Chất liệu inox, dài 35cm 40,33 

36  Khăn ăn 
- Vải cotton mềm 
- Kích thước : 50x50cm 

40,33 

37  Khăn lau ly 
- Vải cotton mềm 
- Kích thước : 20x20cm 

40,33 

38  
Khăn lót khay hình 
chữ nhật. 

- Vải cotton, phù hợp với kích thước 
khay 

40,33 

39  
Khăn lót khay hình 
tròn 

- Vải cotton, phù hợp với kích thước 
khay 

40,33 

40  Khăn phục vụ 
- Vải cotton mềm 
- Kích thước : 40x60cm 

40,33 

41  Khăn trải bàn chữ nhật 
- Chất liệu vải cotton mềm 
- Kích thước phù hợp với bàn 

40,33 

42  Khăn trải bàn phục vụ 
- Chất liệu vải cotton mềm 
- Kích thước phù hợp với bàn 

40,33 

43  Khay hình chữ nhật 
- Chất liệu nhựa PP 
- Kích thước : 41x56cm 

40,33 

44  Khay hình tròn 
- Chất liệu nhựa PP 
- Đường kính  : 50cm 

40,33 

45  Khuôn giò chả 

- Số lượng: 5 cái  

- Vật liệu: inox 

- - Loại khuôn: 0,5kg  

25,33 

46  Lò nướng 

- Điện áp: 380V/ 60Hz 

- Công suất: 13Kw 

- Nhiệt độ: 0-300 0C 

- Trọng lượng: 200 kg 

16,89 

47  Lọ thủy tinh  
- Số lượng: 5 cái  

- Vật liệu: inox 
25,33 



7 
 

- Loại đựng: 1kg 

48  Lò vi sóng 

- Công suất: 800 – 1000 W 

- Kích thước: 488 x 292 x 405 
mm 

- Chức năng: Rã đông, hâm, nấu, 
nướng 

- Tiện ích: Hẹn giờ nấu, chuông báo 
khi nấu xong, khoang lò có đèn 

25,33 

49  Loa kéo di động 

- Công suất : 300W, bình sạc 
- Kết nối bluetooth 5.0 
- Kết nối khác : jack 3.5mm 
- 2 micro kèm theo, remote điều 

khiển 
- Điện áp : 220V / 50Hz 

1,8 

50  Ly bia 
- Chất liệu : thủy tinh  
- Dung tích : 380ml 

40,33 

51  Ly champage 
- Chất liệu pha lê 
- Chiều cao 23cm 

40,33 

52  Ly nước 
- Chất liệu : thủy tinh  
- Dung tích : 290ml 

40,33 

53  Ly rược vang 
- Chất liệu pha lê 
- Dung tích 160ml 

13,44 

54  Ly sinh tố 
- Chất liệu : thủy tinh  
- Dung tích : 330ml 

40,33 

55  Ly uống cà phê, trà 
- Chất liệu sứ 
- Kích thước : 8,5x7x6cm 

40,33 

56  Máy nướng bánh mỳ 
- Chất liệu PC + thép không rỉ 
- Điện áp : 220V, công suất 750W 

13,44 

57  Máy pha cà phê 

- Công suất 1000W, có tới 3 mức độ 
xay hạt mịn 
Điện áp: 220 -240V 
Bình chứa nước 1,2 L/ 12 cốc 
Dung tích ngăn đựng cà phê: 300g 
Chất liệu: Thép không gỉ 

13,44 

58  Máy thái lát rau củ quả 

- Công dụng: Thái rau, củ, quả 

- Vật liệu chế tạo: Inox; Chân đế: Gỗ 

- Kiểu máy: Quay bằng tay 

- Lưỡi dao: Thép chống gỉ, hình bán 
nguyệt. 

25,33 

59  
Máy trợ giảng không 
dây 

- Công suất loa: 20W 
- Kết nối micro không dây UHF, 

khoảng cách xa 80m 
- Tần số đáp ứng 150Hz-18KHz 

1,8 
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- Cổng kết nối: USB/SD, hỗ trợ thẻ 
nhớ 32GB 

- Pin sạc: 2,200 mAh, sử dụng 15 
đến 20h 

60  Máy vắt cam 
- Công suất : 40W, 220V 
- Dung tích chứa : 750ml 

40,33 

61  Máy xay sinh tố 
- Công suất 300W, 220VAC 
- Lưỡi dao 4 cánh thép không rỉ, 2 

cối xay 
40,33 

62  Máy xay thịt 
- Kích thước: 500 x 250 x 300 mm 

- Điện áp: 220v/50HZ 

- Công suất tiêu thụ: 700w 

8,44 

63  Muỗng canh - Chất liệu inox 40,33 

64  Nồi cơm điện 

- Điện áp: 220 V/ 50 Hz 

- Công suất: 500 W 

- Dung tích: 1,5 lít 

25,33 

65  Nồi đất 
- Bề rộng miệng : 205 mm 

- Chiều cao nồi ; 85 mm 
25,33 

66  Nồi hâm nóng thức ăn 
- Chất liệu inox 
- Dung tích : 6 lít 

40,33 

67  Nồi hấp 2 tầng 
- Cấu tạo: 2 tầng  

- Đường kính nồi: 280 mm 

- Vật liệu:  inox 304 

25,33 

68  Standee  
- Khung tĩnh điện, thanh đàn hồi 

nhựa ABS, 
- Kích thước : 80x180cm 

40,33 

69  Thố đựng xúp - Chất liệu sứ 40,33 

70  Thớt chặt 
- Vật liệu: gỗ  

- Đường kính 340 mm, dày 50 mm; 
25,33 

71  Máy chiếu  

- Độ phân giải: XGA (1024×768) 
- Độ sáng: 3300 ANSI lm 
- Độ tương phản: 15000: 1 
- Tỷ lệ Zoom: 1 – 1.35 
- Tuổi thọ bóng đèn : 12.000h 

1,8 

72  Màn chiếu di động 
- Kích thước : 1m25x1m25 
- 3 chân di động 

1,8 

73  Tô bầu 
- Chất liệu sứ 
- Chiều rộng :15,5cm 

40,33 

74  Tủ cấp đông 

 

- Nguồn điện : 220V/50Hz 

- Công suất: 180W 

16,89 
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75  Tủ đựng gia vị 
- Chất liệu: Inox 

- Kích thước: ≥ (1550 x 600 x 1600) 
mm, có nhiều ngăn 

4,22 

76  Tủ lạnh 

- Tổng dung tích: 600 Lít 

- Dung tích ngăn đông + ngăn đá: 
211 lít 

- Tủ lạnh Inverter – tiết kiệm điện 

- Có công nghệ khử mùi, kháng 
khuẩn Nano Ag+ 

- Tính năng: Chống đóng tuyết 

8,44 

77  Xe đẩy phục vụ 
- Chất liệu : inox có bánh xe 
- Kích thước : Kích thước (Dài x 

Rộng x Cao): 900 x 450 x 800(mm 
40,33 

78  Xe đẩy thực phẩm 
- Vật liệu: Inox 304, cao 4 tầng 

- KT: 900 x 600 x 1170 mm 
8,44 

79  Xô ngâm rượu 
-  Chất liệu inox 
- Kích thước :19 x 17 x 14 cm 

40,33 

80  Xúc đá - Chất liệu inox 40,33 
 
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
Đơn 

vị  
tính 

Yêu cầu kỹ thuật 
Tiêu 
hao 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1  Tài liệu tham khảo Cuốn  
- Tài liệu nhà trường ban hành 
- Cuốn A4 : 150 trang 

1 

2  
Bút lông viết bảng xóa 
được 

Cây 

- TL : 18g 
- Dài : 150mm 
- Bề rộng nét viết 2.5mm. 
- Bơm được mực 

1,5 

3  Chổi quét nhà Cây 
- Vật liệu : bông cỏ 
- Trọng lượng : 500g 

0,15 

4  Giấy A4 Gram - Định lượng : 70gsm 0,06 

5  Giấy thủ công A4  Xấp 
- 7 tờ /1 xấp, gồm 7 màu  
- Trọng lượng : 200g 

3 

6  Ky hốt rác cán nhựa Cái 
- Kích thước: 620x260x260mm 
- Trọng lượng : 300g. 

0,15 

7  Mút lau bảng Cái - Kích thước :100x180x50mm 0,15 

8  Nam châm dính bảng  Vỉ 
- Đường kính : 30mm 
- 10 viên / 1 vỉ 

0,6 

9  Nước lau sàn nhà Lít -  Loại thông dụng 100ml 
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10  Nước rửa chén Lít - Loại thông dụng 100ml 

11  Thùng rác nhựa Cái 
- Kíchthước:300,5x260x360mm 
- Dung tích : 15L 

0,15 

12  Vật tư sơ cấp cứu Túi  
- Túi sơ cấp cứu loại A 
- Gồm 27 món 

0,15 

Món súp hành kiểu pháp 

13  Hành tây Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

14  Ngò tây Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
10g 

15  Lá nguyệt quế Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
10g 

16  Cỏ xạ hương Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
10g 

17  Bánh mì ổ 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
2 

18  
Phô mai cheddar ( 
cứng) 

Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

19  Bột mì Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

20  Bột ớt paprika Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

21  Rược trắng Lít 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100ml 

22  Bơ lạt Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

Sa lát cà chua và phormai Mozzarella 

23  Cà chua Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

24  Cà chua bi Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

25  
Phomai (Buffalo 
Mozzarella) 

Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

26  
Phô mai (Bocconcini di 
Mozzarella) 

Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

27  Húng quế Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

28  Dầu olive Lít  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50ml 

Bò bittet xốt tiêu 

29  Thăn bò 2 miếng 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 
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30  Bơ nhạt 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
20g 

31  Bột tỏi 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
20g 

32  Tiêu đen hạt 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
30g 

33  Xương bò 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

34  Whipping cream 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
60g 

35  Hành tây 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

36  Dầu Oliu Lít  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100ml 

37  Rược mạnh Lít 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100ml 

38  Lá hương thảo Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

Món mỳ ý  

39  Mì ý  
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

40  Thịt bò bằm 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

41  Hành tây 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

42  Tỏi  Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

43  Dầu ô liu Lít  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50ml 

Bún bò huế 

44  Chân giò 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

45  Nạm bò 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

46  Bún sợi to 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

47  Huyết heo 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

48  Chả bò 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

49  Dầu màu điều 
Lít  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
10ml 

50  Sả Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 50g 
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bảo VSAT thực phẩm 

51  Hành tây 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

52  Tỏi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

53  Gừng 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

54  Mắm ruốc 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

55  Hành lá 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

56  Giá 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

57  Húng quế 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

58  Hoa chuối 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

59  Chanh 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

Món phở 

60  Gà ta 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

61  Xương heo 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
400g 

62  Trứng non 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

63  Củ cài trắng 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

64  Hành tây 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

65  Ngò rí 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

66  Hành lá 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

67  Hành tím 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

68  Chanh 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

69  Gừng 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

70  Bánh phở 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

71  Gia vị thuốc bắc Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 100g 
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bảo VSAT thực phẩm 

72  Đường phèn  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

Gỏi bò bóp thấu 

73  Thịt bò thăn Kg  
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

74  Chuối chát 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

75  Khế chua 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

76  Thơm 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

77  Cà rốt 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

78  Tỏi băm 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

79  Hành phi 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

80  Mè rang 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

81  Đậu phộng 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

82  Hành tây 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

83  Chanh 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

84  ớt sừng 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

85  Rau thơm 
Kg  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

Gỏi tai heo 

86  Tai heo 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

87  Dưa leo 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

88  Hành tây 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

89  Cà rốt 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

90  Hành tím 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

91  Tỏi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 
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92  ớt 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

93  Rau răm 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

94  Chanh 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

95  Giấm 
Lít  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100ml 

Lẩu cua đồng 

96  Cua đồng 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

97  Xương heo 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
400g 

98  Thịt bò 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

99  Đậu hũ 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

100 Bún tươi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

101 Mồng tơi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

102 Mướp 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

103 Bắp chuối 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

104 Rau muống 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

105 Sả 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

106 Hành tím 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

107 Tỏi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

108 Cà chua 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

Lẩu gà lá é 

109 Gà  
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

110 Lá é 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

111 Măng chua 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

112 Chanh Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 50g 
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bảo VSAT thực phẩm 

113 Tỏi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

114 Hành tím 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

115 ớt hiểm 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

Cánh gà chiên nước mắm 

116 Cánh gà 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

117 Xà lách 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

118 Bột mì 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

119 Hành tím 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

120 Tỏi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

Mực chiên giòn 

121 Mực 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

122 Bột chiên giòn 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

123 Trứng gà 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

Súp cua 

124 Thịt cua 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

125 Xương heo 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

126 Bắp mĩ 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

127 Thịt ức gà 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

128 Nấm đông cô 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

129 Nấm tuyết 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

130 Trứng gà 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

131 Bột năng 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 
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132 Trứng cút 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

133 Rau mùi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

Cá chim nướng 

134 Cá chim  
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
500g 

135 Tỏi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

136 Hành tím 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

137 Sả 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

138 Hành lá 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

139 Rau răm 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

140 Gừng 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

141 Chanh 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

142 ớt bột 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

143 Dầu màu điều 
lít - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50ml 

Tôm nướng muối ớt 

144 Tôm sú 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

145 ớt 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

146 Chanh 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

147 Tỏi 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

148 Dưa leo 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

149 Rau răm 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
50g 

150 Rau xà lách 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

151 Cà chua 
Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
100g 

152 Rau thơm Kg - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 50g 
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bảo VSAT thực phẩm 

153 Que tre xiên nướng 
Cây  - Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
20 

154 Muối Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
500g 

155 Đường Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
500g 

156 Nước mắm Lít 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300ml 

157 Nước tương Lít 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300ml 

158 Hạt nêm Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

159 Tiêu Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

160 Dầu ăn Lít 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
1  

161 Dầu hào Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

162 Tương ớt Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
200g 

163 Tương cà Kg 
- Có nguồn gốc rõ ràng đảm 

bảo VSAT thực phẩm 
300g 

164 Nước rửa chén Lít - Loại thông dụng  200ml 

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01   
(một) người 

học (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

người học 
(giờ ) 

Định mức sử 
dụng của 01  
(một) người 

học 
( m2 x giờ ) 

I Khu học lý thuyết    

1  Phòng học lý thuyết  1,7 71 1,7 x 71 

II Khu học thực hành    

1  
Phòng thực hành nghiệp 
vụ bàn 

5,5 121 665,5 

2  
Phòng thực hành chế 
biến món ăn 

5,5 76 418 
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